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MÔN THI : FIN 403 (SA-SC-SE) Học kì: Hè

Thời gian : 09h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 403  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212242168 Nguyễn Thị Hoài Ân FIN 403 SA K27HP-QTH

2 27212144006 Nguyễn Đức Ánh FIN 403 SA K27QTH

3 26212136091 Quảng Trọng Bảo FIN 403 SA K26QTH

4 26212135744 Nguyễn Đức Đạt FIN 403 SA K26QTH

5 27202146151 Lê Thị Kiều Diễm FIN 403 SA K27QTH

6 27202101225 Phạm Hoàng Giang FIN 403 SA K27QTH

7 26207027146 Nguyễn Thị Ngân Hà FIN 403 SA K27QTH

8 27212100539 Phan Hồng Hân FIN 403 SA K27HP-QTH

9 27202143650 Lê Thị Thanh Hằng FIN 403 SA K28QTH

10 27212142178 Nguyễn Tuấn Hiệp FIN 403 SA K27HP-QTH

11 27202122389 Nguyễn Thị Khánh Hòa FIN 403 SA K27HP-QTH

12 27202147201 Châu Thị Khánh Hòa FIN 403 SA K27QTH

13 27212180006 Tạ Huy Hoàng FIN 403 SA K27HP-QTH

14 27202146343 Võ Thị Xuân Hồng FIN 403 SA K27QTH

15 27202143711 Lê Thị Vân Huệ FIN 403 SA K27HP-QTH
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3
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MÔN THI : FIN 403 (SA-SC-SE) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 404  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212133757 Nguyễn Đức Huy FIN 403 SA K27QTH

2 27212146500 Phạm Đức Huy FIN 403 SA K27QTH

3 26212133075 Võ Nhất Khang FIN 403 SA K26QTH

4 27202144919 Phạm Thị Bảo Linh FIN 403 SA K27HP-QTH

5 26202135006 Đào Thị Phương Ly FIN 403 SA K26QTH NỢ HP

6 26202141970 Nguyễn Thị Mai Ly FIN 403 SA K26QTH NỢ HP

7 26202429503 Lê Thị Thanh Ly FIN 403 SA K27PSU-QNH NỢ HP

8 26212135404 Trần Văn Mạnh FIN 403 SA K26QTH

9 27202132832 Nguyễn Thị Hà My FIN 403 SA K27QTH

10 27202140760 Thân Thị Ngọc Nhi FIN 403 SA K27QTH

11 27202101813 Nguyễn Thị Thu Phương FIN 403 SA K27HP-QTH

12 27202102113 Võ Thị Như Quỳnh FIN 403 SA K27QTH

13 27202201727 Bùi Huỳnh Thu Thảo FIN 403 SA K27HP-QTH

14 27212153085 Nguyễn Trần Trung Thịnh FIN 403 SA K27HP-QTH

15 27212202640 Lê Ngọc Toàn FIN 403 SA K27HP-QTH

16 27202102696 Bùi Ngọc Hương Trâm FIN 403 SA K27HP-QTH

17 27202151392 Phạm Thị Tú Trinh FIN 403 SA K27QTH

18 27202152072 Nguyễn Thị Tuyền FIN 403 SA K27QTH

19 27202142135 Lê Thị Vi FIN 403 SA K27HP-QTH

20 27202134554 Hà Trọng Bảo An FIN 403 SC K27QTH

21 27202135344 Võ Hoàng Lan Anh FIN 403 SC K27PSU-QNH

22 27212143533 Trần Ngọc Minh Châu FIN 403 SC K27QTH

23 27212146786 Trương Phương Đông FIN 403 SC K27QTH

24 25202101434 Bùi Thị Quỳnh Dung FIN 403 SC K26QTH

25 27202430945 Nguyễn Thị Diễm Hằng FIN 403 SC K27PSU-QNH
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MÔN THI : FIN 403 (SA-SC-SE) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 503  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202435495 Nguyễn Thị Hoàng Hiếu FIN 403 SC K27PSU-QNH

2 27202427889 Nguyễn Thị Hoa FIN 403 SC K27PSU-QNH

3 27212423982 Lý Vũ Hoàng FIN 403 SC K27PSU-QNH

4 27212700695 Lê Minh Huy FIN 403 SC K27QTH

5 27217029878 Thân Quý Huy FIN 403 SC K27QTH

6 27202139302 Nguyễn Thị Thanh Huyền FIN 403 SC K27QTH

7 27212221406 Đỗ Tuấn Kiệt FIN 403 SC K27QTH

8 27212242640 Trần Ngọc Luận FIN 403 SC K27QTH

9 27212142320 Mai Đức Mẫn FIN 403 SC K27QTH

10 27212100864 Dương Nhật Minh FIN 403 SC K27QTH

11 27202426369 Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc FIN 403 SC K27PSU-QNH

12 27202443461 Cao Thị Thanh Nhàn FIN 403 SC K27PSU-QNH

13 27202202267 Trương Ngọc Nhân FIN 403 SC K27PSU-QNH

14 27212101883 Huỳnh Công Nhật FIN 403 SC K27QTH

15 27202141222 Trần Thị Tuyết Nhi FIN 403 SC K27QTH

16 27202202875 Nguyễn Thị Hồng Nhung FIN 403 SC K27PSU-QNH

17 27202400220 Đặng Ngọc Hồng Nhung FIN 403 SC K27PSU-QNH

18 27212353239 Lê Hồng Nhung FIN 403 SC K27PSU-QNH

19 27212125610 Nguyễn Tiến Phát FIN 403 SC K27QTH

20 27212401398 Ngô Công Phước FIN 403 SC K27PSU-QNH

21 26212142004 Trần Tiến Quang FIN 403 SC K27QTH

22 25211203669 Nguyễn Đình Sơn FIN 403 SC K26QTH

23 26207124683 Trần Thị Mỹ Tâm FIN 403 SC K26QTH

24 27202138843 Nguyễn Minh Thành Tâm FIN 403 SC K27QTH

25 27202444217 Nguyễn Thị Hồng Thắm FIN 403 SC K27PSU-QNH
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MÔN THI : FIN 403 (SA-SC-SE) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 510/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 26202500596 Đặng Bảo Thanh FIN 403 SC K27PSU-QNH

2 27202402692 Nguyễn Hà Phương Thảo FIN 403 SC K27PSU-QNH

3 27207127486 Trần Thị Thanh Thảo FIN 403 SC K27QTH

4 27202452969 Trần Thị Anh Thư FIN 403 SC K27PSU-QNH

5 27212444298 Nguyễn Minh Thuận FIN 403 SC K27PSU-QNH

6 27202102266 Đoàn Thị Bích Trâm FIN 403 SC K27QTH

7 27212427603 Trần Đình Khôi Trí FIN 403 SC K27PSU-QNH

8 27212445210 Nguyễn Phạm Thuý Trinh FIN 403 SC K27PSU-QNH

9 27212102356 Hà Văn Trường FIN 403 SC K27QTH

10 27202445836 Bùi Thị Ngọc Tuyền FIN 403 SC K27PSU-QNH

11 27212438633 Nguyễn Trần Hoàng Vũ FIN 403 SC K27PSU-QNH

12 27212146494 Đặng Vương FIN 403 SC K27QTH

13 27202122649 Võ Thị Hồng Vỹ FIN 403 SC K27QTH

14 27202138078 Trương Thị Hoàng Yến FIN 403 SC K27QTH

15 27213831253 Phạm Đức Tuấn Anh FIN 403 SE K27QTH

16 27202130565 Phạm Thị Ngọc Ánh FIN 403 SE K27QTH

17 27212145949 Lê Văn Quốc Dân FIN 403 SE K27QTH

18 27212100962 Mai Quốc Đạt FIN 403 SE K27QTH

19 27212102089 Nguyễn Hữu Tiến Đạt FIN 403 SE K27QTH

20 24211205669 Nguyễn Hữu Dũng FIN 403 SE K25QTH

21 27211327237 Đỗ Nguyễn Dũng FIN 403 SE K27QTH

22 27202153772 Huỳnh Thị Thu Hằng FIN 403 SE K27QTH

23 27207231382 Nguyễn Thị Như Hằng FIN 403 SE K27QTH

24

25

26

27

28

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



5/7

MÔN THI : FIN 403 (SA-SC-SE) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 510/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212154241 Kiều Văn Hậu FIN 403 SE K27QTH

2 26201330579 Văn Thị Thanh Hiền FIN 403 SE K26QTH NỢ HP

3 27202120973 Phạm Dương Nhật Hoa FIN 403 SE K27QTH

4 26212122084 Phan Huy Hoàng FIN 403 SE K26QTH

5 27202100659 Nguyễn Thúy Hồng FIN 403 SE K27QTH

6 27212140124 Nguyễn Minh Huân FIN 403 SE K27QTH

7 27202139893 Đặng Thị Khánh Huyền FIN 403 SE K27QTH

8 27202141007 Ung Thị Thanh Huyền FIN 403 SE K27QTH

9 27212342246 Nguyễn Hữu Thế Khanh FIN 403 SE K27QTH

10 26212135921 Lê Văn Khôi FIN 403 SE K26HP-QTH NỢ HP

11 27202135640 Võ Thị Mỹ Lệ FIN 403 SE K27QTH

12 27202941771 Lê Thị Liên FIN 403 SE K27QTH

13 27202139298 Trần Trúc Linh FIN 403 SE K27QTH

14 26202125359 Phan Thị Ánh Lương FIN 403 SE K26QTH

15 27202121884 Nguyễn Thị Kim Luyến FIN 403 SE K27QTH

16 27202140925 Lưu Thị Luyện FIN 403 SE K27QTH

17 27202141783 Trần Thảo Ly FIN 403 SE K27QTH

18 24212106653 Hoàng Quang Minh FIN 403 SE K27QTH

19 27202100078 Đỗ Thị Trà My FIN 403 SE K27QTH

20 27202101598 Võ Lê Hà My FIN 403 SE K27QTH

21 27212145073 Lê Tấn Mỹ FIN 403 SE K27HP-QTH

22 27202138100 Nguyễn Thị Thùy Mỵ FIN 403 SE K27QTH

23 27202100620 Trương Thị Nga FIN 403 SE K27QTH
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MÔN THI : FIN 403 (SA-SC-SE) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 510/3  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202101511 Hồ Thị Thu Nga FIN 403 SE K27QTH

2 27202102038 Võ Nguyễn Thiên Nga FIN 403 SE K27QTH

3 27207133034 Trần Thị Phương Ngân FIN 403 SE K27QTH

4 27212100512 Hồ Văn Ngọ FIN 403 SE K27QTH

5 27202134386 Phạm Bích Ngọc FIN 403 SE K27QTH

6 27202100158 Mai Thị Tuyết Nhi FIN 403 SE K27QTH

7 27207500486 Đinh Thị Oanh FIN 403 SE K27QTH

8 27212149961 Trần Minh Phi FIN 403 SE K27QTH

9 27212101135 Võ Hữu Phong FIN 403 SE K27QTH

10 27212100942 Bùi Xuân Phú FIN 403 SE K27QTH

11 27212130414 Trần Công Phúc FIN 403 SE K27QTH

12 27212427006 Phan Nhật Quang FIN 403 SE K27QTH

13 27218229385 Nguyễn Lương Sơn FIN 403 SE K27QTH

14 27204531523 Nguyễn Thị Mai Sương FIN 403 SE K27QTH

15 27207339875 Trần Dương Thu Sương FIN 403 SE K27QTH

16 27212152040 Lê Anh Tài FIN 403 SE K27QTH

17 27212152203 Nguyễn Quốc Thanh FIN 403 SE K27QTH

18 27202127861 Nguyễn Thị Thu Thảo FIN 403 SE K27QTH

19 27207536563 Nguyễn Thị Thanh Thảo FIN 403 SE K27QTH

20 27202100235 Phạm Thị Bảo Thi FIN 403 SE K27QTH

21 27212450051 Trần Mạnh Thi FIN 403 SE K27QTH

22 27212121720 Phạm Thông FIN 403 SE K27QTH

23 27202138233 Nguyễn Phương Thúy FIN 403 SE K27QTH
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MÔN THI : FIN 403 (SA-SC-SE) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 510/4  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202148172 Trần Thị Thu Thủy FIN 403 SE K27QTH

2 27202128675 Phạm Thị Thủy Tiên FIN 403 SE K27QTH

3 26212133814 Nguyễn Hữu Toàn FIN 403 SE K26QTH

4 27202140393 Lý Thanh Trà FIN 403 SE K27QTH

5 27212144779 Nguyễn Huỳnh Thuỳ Trâm FIN 403 SE K27QTH

6 27202128410 Phan Huyền Trang FIN 403 SE K27QTH

7 27202130811 Trần Đoàn Huyền Trang FIN 403 SE K27QTH

8 27202150435 Trần Thị Thu Trang FIN 403 SE K27QTH

9 27202151389 Hồ Thị Trinh FIN 403 SE K27QTH

10 27212100900 Nguyễn Quốc Trung FIN 403 SE K27QTH

11 27202126430 Hồ Thị Cẩm Tú FIN 403 SE K27QTH

12 27212144868 Phạm Anh Tú FIN 403 SE K27QTH

13 27202134828 Lương Thị Lan Tường FIN 403 SE K27QTH

14 27202521411 Nguyễn Kim Tuyền FIN 403 SE K27QTH

15 27212128902 Hồ Phi Úc FIN 403 SE K27QTH

16 27202143982 Nguyễn Thị Thuý Vân FIN 403 SE K27QTH

17 27212153583 Nguyễn Bá Việt FIN 403 SE K27QTH

18 27212142110 Trần Quang Vinh FIN 403 SE K27QTH

19 27212101705 Cao Nguyễn Quang Vũ FIN 403 SE K27QTH

20 26202136187 Hồ Thị Tường Vy FIN 403 SE K27QTH

21 27202139739 Nguyễn Thị Hải Yến FIN 403 SE K27QTH

22 27202146640 Nguyễn Tăng Hoàng Yến FIN 403 SE K27QTH

23 26202135739 Nguyễn Thị Phương Nhi FIN 403 A K26QTH Thi ghép
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